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Tiện ren tam giác - 60g

T.Hào / N1 / XCK 

BĐ: 04/02/2025

Lắp đặt mạch điện 

máy công cụ - 60g

C.Ngọc / X ĐCN

BĐ: 05/02/2025

Tiện cơ bản - 90g

T.Hùng / XCK 

BĐ: 07/01/2025

Tiện lỗ, tiện côn - 90g

T.Q Hùng / XCK 

BĐ: 12/03/2025

Cơ Kỹ thuật - 30g

T.Hiếu / A 2.5 

BĐ: 05/02/2025

Tin học - 45g

C.Giang / PM2

Bđ:05/02/2025

K18CK

C.Hằng

SS: 25

Tiện cơ bản - 90g

T.Hùng / XCK 

BĐ: 07/01/2025

Tin học - 45g

C.Giang / PM2

Bđ:05/02/2025

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

K17CK

T.Hiếu

SS: 33

Ngữ Văn 2 - 84g

C.V Anh / A2.7

Bđ: 6/12/2024

Tiện ren tam giác - 60g

T.Hào / N2 / XCK 

BĐ: 05/02/2025

Lịch sử 3 - 56g 

T.V Khoa / HTB2

Bđ: 27/02/2025

Giáo dục chính trị - 30g

T.Đ Hùng/ HTA

Bđ:13/02/2025

Ghép K17CK-K17M

Lịch sử 3 - 56g 

T.V Khoa / A2.3

Bđ: 27/02/2025

Lịch sử 3 - 56g 

T.V Khoa /A2.2

Bđ: 27/02/2025

Tiện ren tam giác - 60g

T.Hào / N1 / XCK 

BĐ: 04/02/2025

Tiện ren tam giác - 60g

T.Hào / N2 / XCK 

BĐ: 05/02/2025

Lịch sử 3 - 56g 

T.V Khoa /A2.5

Bđ: 24/02/2025

K16CK

Q.Hùng

SS: 15

Lắp đặt mạch điện máy 

công cụ - 60g

C.Ngọc / X ĐCN

BĐ: 05/02/2025

NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 10/03/2025
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Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống Treo - phanh - 

lái - 90g

T.Hiếu / N1 /X.OT

------

Sửa chữa PAN ô tô- 60g

T.Phòng / N2 / X.OT

BĐ: 18/02/2025

Sửa chữa PAN ô tô- 60g

T.Phòng / N1 / X.OT

BĐ: 17/02/2025

Bảo dưỡng và sửa 

chữa hệ thống 

Treo - phanh - lái - 

90g

T.Hiếu / N2 /X.OT

Bảo dưỡng và sửa 

chữa hệ thống 

Treo - phanh - lái - 

90g

T.Hiếu / N2 /X.OT

BĐ: 30/08/2024

Bảo dưỡng và sửa 

chữa hệ thống 

Treo - phanh - lái - 

90g

T.Hiếu / N1 /X.OT

BĐ: 30/08/2024 Sửa chữa PAN ô tô- 60g

T.Phòng / N1 / X.OT

BĐ: 18/02/2025

Bảo dưỡng và sửa 

chữa hệ thống 

Treo - phanh - lái - 

90g

T.Hiếu / N2 /X.OT

BĐ: 30/08/2024

K16

OT1

T.Hào

SS: 31

Bảo dưỡng và sửa 

chữa hệ thống 

Treo - phanh - lái - 

90g

T.Hiếu / N1 /X.OT

Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống Treo - phanh - 

lái - 90g

T.Hiếu / N1 /X.OT

------

Sửa chữa PAN ô tô- 60g

T.Phòng / N2 / X.OT

BĐ: 18/02/2025

Pháp luật - 15g

C.Quỳnh / HTA

Ghép K16OT1-K17M

Bđ: 19/02/2025

Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống Treo - phanh - 

lái - 90g

T.Hiếu / N2 /X.OT

C
H

IỀ
U

Pháp luật - 15g

C.Tuyền / HTB2

Ghép K17OT2-K17ĐL2

Bđ: 07/03/2025

Lịch sử 3 - 56g

C.Thảo / A2.5

Bđ: 17/12/2024

Ngữ văn 3 - 84g

C.Mỹ / A2.6

Bđ: 7/01/2025

Ngữ văn 3 - 84g

C.Mỹ / A2.7

Bđ: 7/01/2025

Ngữ văn 3 - 84g

C.Mỹ / HTB2

Bđ: 7/01/2025

Bảo dưỡng và sửa chữa 

Trang bị điện ô tô- 60g

C.Liễu / X.OT

BĐ: 20/02/2025

K17

OT2

C.Diễm

SS: 24

Bảo dưỡng và sửa 

chữa hệ thống 

nhiên liệu động cơ 

Diesel- 60g

T.Phòng /X.OT

BĐ: 03/02/2025

Lịch sử 3 - 56g

C.Thảo / HTB2

Bđ: 17/12/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống nhiên liệu động 

cơ Diesel- 60g

T.Phòng /X.OT

BĐ: 03/02/2025

Bảo dưỡng và sửa chữa 

Trang bị điện ô tô- 60g

C.Liễu / X.OT

BĐ: 20/02/2025

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

K16

OT2

T. Giang

SS: 33

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - 270g

Thời gian: 01/03/2025 đến 12/04/2025

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - 270g

Thời gian: 01/03/2025 đến 12/04/2025

K17

OT1

T.Khoa

SS: 32

Vật lí 3 - 56g

T.Thái / A2.6

Bđ: 12/02/2025

Lịch sử 3 - 56g

C.Hoài / A2.6

Bđ: 20/02/2025

Toán 3 - 84g

T.Toại / A2.7

Bđ: 27/12/2024

Ngữ văn 3 - 84g

C.Hà / A2.5

Bđ: 05/3/2025

Vật lí 3 - 56g

T.Thái / A2.4

Bđ: 12/02/2025

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 10/03/2025

NGHỀ̀̀̀ : CÔNG NGHỆ Ô TÔ

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

Ngữ văn 3 - 84g

C.Hà / A2.4

Bđ: 05/3/2025

Ngữ văn 3 - 84g

C.Hà / A2.5

Bđ: 05/3/2025
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Khái quát chung về ô tô & 

CNSC - 60g

T.Nguyên /  X.OT

BĐ: 19/02/2025

Khái quát chung về 

ô tô & CNSC - 60g

T.Khoa /  X.OT

BĐ: 06/02/2025

Cơ Kỹ thuật - 30g

T.Hiếu / A 2.7

BĐ: 05/02/2025

Khái quát chung về ô tô & 

CNSC - 60g

T.Khoa /  X.OT

BĐ: 04/02/2025

Vật lí 2 - 56g

T.Cương / A2.7

Bđ: 15/01/2025

Hàn cơ bản - 60g

T.Hiếu / XCK 

BĐ: 11/02/2025

Vật lí 2 - 56g

T.Cương / A2.6

Bđ: 15/01/2025

Cơ kỹ thuật - 30g

T.Khoa / A2.3

BĐ: 05/02/2025

Vật lí 2 - 56g

T.Cương / B.01

Bđ: 15/01/2025

Toán 1 - 84g

T.V THANH / HTB2

Bđ:21/02/2025

(ghép K18OT2)

K18

OT3

C.Nhi

SS: 22

Bảo dưỡng và sửa 

chữa cơ cấu Trục 

khuỷu -  thanh 

truyền - 90g

T.Phú / X.OT

BĐ: 05/02/2025

Bảo dưỡng và sửa chữa 

cơ cấu Trục khuỷu -  

thanh truyền - 90g

T.Phú / X.OT

BĐ: 05/02/2025

An toàn lao động - 30g

T Thành / HTB1

Bđ: 16/01/2025

Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống Bôi trơn -  làm 

mát - 60g

T.Nguyên / X.OT

BĐ: 21/02/2025

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Vật lí 2 - 56g

T.Vy / HTB1

Bđ: 13/3/2025

Ghép: K18OT1 - K18M

Vật lí 2 - 56g

T.Vy / A2.2

Bđ: 13/3/2025

Ghép: K18OT1 - K18M

K18

OT2

T.Danh

SS: 28

Hàn cơ bản - 60g

T.Hào / XCK 

BĐ: 04/02/2025

Khái quát chung về ô tô & 

CNSC - 60g

T.Nguyên /  X.OT

BĐ: 19/02/2025

Vật liệu học - 30g

T.Q Hùng / X.CK

BĐ: 07/02/2025

Bảo dưỡng và sửa chữa 

cơ cấu Trục khuỷu -  

thanh truyền - 90g

T.Phú / X.OT

BĐ: 05/02/2025

Bảo dưỡng và sửa chữa 

cơ cấu Trục khuỷu -  

thanh truyền - 90g

T.Phú / X.OT

BĐ: 05/02/2025

Tiếng Anh - 90g

T Vân / A2.8

Bđ: 3/12/2024

Tiếng Anh - 90g

T Vân / A2.6

Bđ: 3/12/2024

Khái quát chung về ô tô & 

CNSC - 60g

T.Nguyên /  X.OT

BĐ: 19/02/2025

Toán 1 - 84g

T.V THANH / HTB2

Bđ:21/02/2025

(ghép K18OT3)

Toán 1 - 84g

T.Toại - C.Diễm / HTB2

Bđ:21/02/2025

(ghép K18OT1-K18M)

Toán 1 - 84g

T.Toại - C.Diễm / HTB1

Bđ:21/02/2025

(ghép K18OT1-K18M)

Hàn cơ bản - 60g

T.Hào / XCK 

BĐ: 05/02/2025

Khái quát chung về ô tô & 

CNSC - 60g

T.Khoa /  X.OT

BĐ: 06/02/2025

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 10/03/2025

NGHỀ̀̀̀ : CÔNG NGHỆ Ô TÔ

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

K18

OT1

T.Minh

SS: 22

Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống Bôi trơn -  làm 

mát - 60g

T.Nguyên / X.OT

BĐ: 18/02/2025
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KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

K16Đ2

T.Thạch

SS: 33

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 10/03/2025

NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

K16Đ1

T.Hương

SS: 27

Điều khiển khí nén- 

60g

T. Nhẩn / X.ĐT

BĐ: 03/02/2025
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K17ĐT

C.Yến

SS: 23

Vật lí 3 - 56g

C.Yến / A2.6

Bđ: 02/01/2025

Lập trình vi điều khiển - 

90g

T. Chính / X.ĐT

BĐ: 11/02/2025

Ngữ văn 3 - 84g

C.Hằng / HTB2

Bđ: 05/03/2025

Ghép: K17Đ1 - K17ĐT

Lịch sử 3 - 56g

C.Xuân / A2.5

Bđ: 06/12/2024

Toán 3 - 84g

C.Trang / A1.8

Bđ:17/02/2025

Lập trình vi điều khiển - 

90g

T. Chính / X.ĐT

BĐ: 11/02/2025

Toán 3 - 84g

C.Trang / A1.8

Bđ:17/02/2025

Lập trình vi điều khiển - 

90g

T. Chính / X.ĐT

BĐ: 11/02/2025

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Ngữ văn 3 - 84g

C.Hằng / HTB2

Bđ: 05/03/2025

Ghép: K17Đ1 - K17ĐT

Ngữ văn 3 - 84g

C.Hằng / HTB2

Bđ: 05/03/2025

Ghép: K17Đ1 - K17ĐT

K17Đ2

T.Nhẩn

SS: 31

Lắp đặt hệ thống trang bị 

điện - 120g

T.Thạch/ X.Đ /N1

BĐ: 03/02/2025

Lịch sử 3 - 56g

C.Hoài / A2.5

Bđ: 11/01/2025

Lịch sử 3 - 56g

C.Hoài / A2.4

Bđ: 11/01/2025

Lắp đặt hệ thống trang bị 

điện - 120g

T.Khoa / X.Đ / N2

BĐ: 06/02/2025

Ngữ văn 2 - 84g

C.Ngân / A2.6

Bđ: 7/02/2024

Ngữ văn 2 - 84g

C.Ngân / A2.3

Bđ: 7/02/2024

Toán 3 - 84g

T Nhân / A2.6

Bđ: 07/01/2025

Toán 3 - 84g

T Nhân / A2.2

Bđ: 07/01/2025

Lắp đặt hệ thống trang bị 

điện - 120g

T.Khoa / X.Đ / N2

BĐ: 06/02/2025

Vật lí 3 - 56g

C.Yến / A2.4

Bđ: 11/02/2025

Ngữ văn 3 - 84g

C.Hằng / HTB2

Bđ: 05/03/2025

Ghép: K17Đ1 - K17ĐT

Thiết kế và lắp ráp mạch 

điện tử - 60g

C.Ngọc/X.ĐT /N2

BĐ: 06/02/2025

Vật lí 3 - 56g

C.Yến / A2.8

Bđ: 11/02/2025

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 10/03/2025

NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP; ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

K17Đ1

C.Ngọc

SS: 26

Thiết kế và lắp ráp mạch 

điện tử - 60g

C.Ngọc/X.ĐT /N1

BĐ: 03/02/2025
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Giáo dục thể chất - 30g

T Nhã / Sân trường

BĐ: 17/02/2025

(ghép K18Đ1-K18Đ2)

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 10/03/2025

NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

K18Đ1

T.Phiên

SS: 28

K18Đ2

T.Thông

SS: 22

Giáo dục thể chất - 30g

T Nhã / Sân trường

BĐ: 17/02/2025

(ghép K18Đ1-K18Đ2)

Cung cấp điện - 45g

T.Q.Hiệp / A2.8

BĐ: 07/02/2025

Lắp ráp thiết bị điện gia 

dụng - 60g

T.Nhẩn/ X.Đ

BĐ: 05/02/2025

Toán 1 - 84g

T.Lân / A2.5

Bđ:07/01/2025

Vật lí 2 - 56g

C.Châu / HTB1

Bđ:05/02/2025

Lịch sử 1 - 56g

C.Nguyên / A2.2

Bđ:03/12/2024

Vật lí 2 - 56g

C.T Anh / A2.8

Bđ:26/02/2025

 Lịch sử 1-56g

T.V Phú / A2.3

BĐ: 13/11/2024

Vật lí 2 - 56g

C.T Anh / A2.7

Bđ:26/02/2025

Lắp ráp thiết bị điện gia 

dụng - 60g

T.Nhẩn/ X.Đ / N1

BĐ: 06/02/2024

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

Toán 1 - 84g

T.Toại - C.Diễm / A2.8

Bđ:06/02/2025

Lắp ráp thiết bị điện gia 

dụng - 60g

T.Nhẩn/ X.Đ / N2

BĐ: 07/02/2024

Cung cấp điện - 45g

T.Q.Hiệp / A2.4

BĐ: 08/02/2024

Toán 1 - 84g

T.Lân / A2.6

Bđ:07/01/2025

Toán 1 - 84g

T.Lân / A2.8

Bđ:07/01/2025
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U THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 270g

(BẮT ĐẦU TỪ 03/04/2024 - 15/04/2025)

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

K16ĐL1

T.Nhơn

SS: 29

Lắp đặt và vận 

hành hệ thống 

điều hòa không 

khí trung tâm -90g

T.Tạo. X. ĐL

BĐ: 03/02/2025 

Lập trình và điều khiển 

PLC - 60g

T. Nhẩn / X.ĐT

BĐ: 04/02/2025

Lập trình và điều khiển 

PLC - 60g

T. Nhẩn / X.ĐT

BĐ: 04/02/2025

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 10/03/2025

NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

K16ĐL2

T.Chơn

SS: 31

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 270g

(BẮT ĐẦU TỪ 03/04/2024 - 15/04/2025)
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KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Hàn điện - 30g

T. Q Hùng/X.CK/N1

BĐ: 03/02/2025

Ngữ Văn 2 - 84g

C.Nguyệt / A2.3

Bđ: 14/3/2025

Lịch sử 3 - 56g

T.V.Khoa / B.02

Bđ: 25/02/2024

Ngữ Văn 2 - 84g

C.Nguyệt / A2.2

Bđ: 14/3/2025

K17ĐL2

T.Nhã

SS: 33

Lắp đặt và sửa chữa hệ 

thống máy lạnh dân dụng 

và thương nghiệp -120g

T. Chơn/X.ĐL/N1

BĐ: 03/02/2025 

Lắp đặt và sửa chữa hệ 

thống máy lạnh dân dụng 

và thương nghiệp -120g

T. Tiến/X.ĐL/N2

BĐ: 04/02/2025 

Lắp đặt và sửa chữa hệ 

thống máy lạnh dân dụng 

và thương nghiệp -120g

T. Chơn/X.ĐL/N1

---------------------

Hàn điện - 30g

T. V Hùng / X.CK / N2

BĐ: 05/02/2025

Ngữ Văn 3 - 84g

C.Linh / A2.3

Bđ: 05/3/2025

Pháp luật - 15g

C.Tuyền / HTB2

Ghép K17OT2-K17ĐL2

Bđ: 07/03/2025

Toán 3 - 84g 

C.Nhi / HTB1

Bđ: 10/02/2025

Ngữ Văn 3 - 84g

C.Linh / A2.3

Bđ: 05/3/2025

Lắp đặt và sửa chữa hệ 

thống máy lạnh dân dụng 

và thương nghiệp -120g

T. Tiến/X.ĐL/N2

---------------------

Hàn điện - 30g

T. V Hùng / X.CK / N1

BĐ: 06/02/2025

Hàn điện - 30g

T. Q Hùng / X.CK / N2

BĐ: 04/02/2025

Lập trình và điều khiển 

PLC -60g

T. Q.Hiệp / X.Đ / N2

BĐ: 06/02/2025

Vật lý 3 - 56g

T.Thái / B.01

Bđ: 24/02/2025

Toán 3 - 84g

T.Toại / HTB2

Bđ: 23/12/2024

Lịch sử 3 - 56g

T.V.Khoa / A2.4

Bđ: 25/02/2024

Lập trình và điều khiển 

PLC -60g

T. Q.Hiệp / X.Đ / N1

BĐ: 05/02/2025

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 10/03/2025

NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

K17ĐL1

T.Tạo

SS: 36

Vật lý 3 - 56g

T.Thái / A2.3

Bđ: 24/02/2025
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C.Nguyệt / A2.8

Bđ: 8/01/2025

Toán 1 - 84g

T.Trí / B.02

Bđ: 24/02/2025

Thiết kế và lắp ráp mạch 

điện tử - 60g

T. Trọng / X.ĐT

BĐ: 06/02/2025 

Lắp đặt và sửa chữa hệ 

thống lạnh cơ bản - 90g

T. Tiến / X.ĐL

BĐ: 07/02/2025 

Toán 1 - 84g

T.Trí / B.01

Bđ: 24/02/2025

Ngữ văn 1 - 84g

C.Nguyệt / A2.2

Bđ: 8/01/2025

Lắp đặt hệ thống 

điều hoà không 

khí cục bộ - 90g

T. Nhơn/X.ĐL

BĐ: 04/02/2025 

Quản lý, sử dụng năng lượng 

tiết kiệm an toàn và hiệu quả - 

15g

T.Tùng / B0.2

BĐ: 06/02/2025

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Ngữ văn 1 - 84g

C.Nguyệt / A2.2

Bđ: 8/01/2025

K18ĐL2

C.Loan

SS: 26

Lịch sử 1 - 56g 

C.Kim Ngân / A2.2

BĐ: 07/01/2025

An toàn lao động - 30g 

T Hiệp / HTB1

BĐ: 11/02/2025

Lắp đặt và sửa chữa hệ 

thống lạnh cơ bản - 90g

T. Tiến/X.ĐL/N2

BĐ: 05/02/2025 

---------------------------

Thiết kế và lắp ráp mạch 

điện tử - 60g

T. Tùng/X.ĐT/N1

BĐ: 05/02/2025 

Vật lí 1 - 56g

C.Châu/A2.7

Bđ:26/11/2024

Lắp đặt hệ thống điều 

hoà không khí cục bộ - 

90g

T.Tạo/X.ĐL/N1

BĐ: 07/02/2025 

Lắp đặt hệ thống điều 

hoà không khí cục bộ - 

90g

T. Tiến/X.ĐL/N2

BĐ: 08/02/2025 

Lắp đặt và sửa chữa hệ 

thống lạnh cơ bản - 90g

T. Tiến/X.ĐL/N1

BĐ: 03/02/2025 

Thiết kế và lắp ráp mạch điện tử 

- 60g

T. Thông/X.ĐT/N2

BĐ: 05/02/2025 

K18ĐL3

T. Nhã

SS: 24

Thiết kế và lắp ráp mạch 

điện tử - 60g

T. Thông/X.ĐT/N2

BĐ: 07/02/2025 

Tin học - 45g

C.Giang / PM2

Bđ: 26/02/2025

An toàn lao động - 30g 

T Giang / A1.8

BĐ: 13/02/2025

Toán 1 - 84g

T.X Thành / A2.2

Bđ: 14/03/2025

Lắp đặt và sửa chữa hệ 

thống lạnh cơ bản - 90g

T. Nhơn/X.ĐL/N2

BĐ: 05/02/2025 

Lắp đặt hệ thống điều 

hoà không khí cục bộ - 

90g

T. Tiến/X.ĐL/N1

BĐ: 06/02/2025 

Lắp đặt hệ thống điều 

hoà không khí cục bộ - 

90g

T. Tiến/X.ĐL/N2

BĐ: 07/02/2025 

---------------------

Thiết kế và lắp ráp mạch 

điện tử - 60g

T. Thông/X.ĐT/N1

BĐ: 07/02/2025 

Lịch sử 1 - 56g 

C.Kim Ngân / A2.3

Bđ: 07/01/2025

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 10/03/2025

NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

K18ĐL1

C.Như

SS: 26

Lắp đặt và sửa chữa hệ 

thống lạnh cơ bản - 90g

T. Nhơn/X.ĐL/N1

BĐ: 03/02/2025 
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Kiến trúc máy tính - 45g

T Hùng / PM3

BĐ: 05/02/2025

Mạng máy tính - 45g

T Vũ / PM4

BĐ: 03/02/2025

Vật lí 1 - 56g

C.Châu / HTB1

Bđ: 04/02/2025

Kiến trúc máy tính - 45g

T Hùng / PM2

BĐ: 05/02/2025

Anh văn chuyên ngành - 45g

C.Kiều  / A2.7

Bđ:19/02/2025

Mạng máy tính - 45g

T Vũ / PM4

BĐ: 03/02/2025

Toán 1 - 84g

T.Nhân / A2.6

Bđ: 07/01/2025

Anh văn chuyên ngành - 45g

C.Kiều  / A2.7

Bđ:19/02/2025

Anh văn chuyên ngành - 45g

C.Kiều  / A2.2

Bđ:19/02/2025

Giáo dục thể chất - 30g

T Nhã / Sân trường

BĐ: 14/03/2025

(ghép K18QTM-K18Đ-2)

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Toán 3 - 84g

C.Trang / A2.3

Bđ: 23/12/2024
K17QTM

T.Hiệp

SS: 28

Toán 3 - 84g

C.Trang / A2.8

Bđ: 23/12/2024

Quản trị hệ thống 

WebServer và MailServer - 

 90g

T Thi / PM1

BĐ: 26/12/2024

Ngữ văn 2 - 84g

C.Linh / A2.8

Bđ: 23/10/2024

Quản trị hệ thống 

WebServer và MailServer - 

 90g

T Thi / PM2

BĐ: 26/12/2024

Bảo trì hệ thống mạng - 

60g

T Vũ / PM4

BĐ: 5/02/2025

Ngữ văn 2 - 84g

C.Linh / A2.7

Bđ: 23/10/2024

Bảo trì hệ thống mạng - 

60g

T Vũ / PM4

BĐ: 5/02/2025

K18QTM

T.Thành

SS: 32     

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 10/03/2025

NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH; QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

K16QTM

C.MI

SS: 32
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KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Ngữ văn 3 - 84g

C.Hằng / A2.2

Bđ: 18/11/2024

Tiếng Anh - 90g

C.Kiều  / A2.4

Bđ:26/12/2024

Ngữ văn 1 - 84g

C.V Anh / A2.4

Bđ: 10/09/2024

Khai thác và sử dụng 

internet - 30g

T An / PM2

BĐ: 04/02/2025

Xử lý sự cố phần mềm - 30g

T Hùng / PM1

BĐ: 05/3/2025

Tiếng Anh - 90g

C.Kiều  / A2.8

Bđ:26/12/2024

Xử lý sự cố phần mềm - 30g

T Hùng / PM2

BĐ: 05/3/2025

K18TH

T.Cường

SS: 24

Khai thác và sử dụng 

internet - 30g

T An / PM2

BĐ: 04/02/2025

Giáo dục thể chất - 30g

T Nhã / Sân trường

BĐ: 10/02/2025

Thực tập tốt nghiệp - 225g

Thời gian: 10/02/2025 đến 16/3/2025

K17TH

T.Vân

SS: 26

Ngữ văn 3 - 84g

C.Hằng / A2.4

Bđ: 18/11/2024

Đồ họa ứng dụng - 60g

T Thi / PM4

BĐ: 05/02/2025

Thiết kế và lắp ráp kỹ 

thuật số  - 60g

C. Hoa / PM4

BĐ: 26/12/2024

Giáo dục chính trị - 

30g

C.Mi  / A1.8

BĐ:07/02/2023

Đồ họa ứng dụng - 60g

T Thi / PM4

BĐ: 05/02/2025

Toán 3 - 84g

C.Nhi / A2.4

Bđ: 14/01/2024

Thiết kế và lắp ráp kỹ 

thuật số  - 60g

C. Hoa / PM3

BĐ: 26/12/2024

Toán 3 - 84g

C.Nhi / A2.6

Bđ: 14/01/2024

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 10/03/2025

NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH; QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

K16TH

T.Thái

SS: 34

Thực tập tốt nghiệp - 225g

Thời gian: 10/02/2025 đến 16/3/2025



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

S
Á

N
G

S
H

C
N

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

S
H

C
N

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

S
H

C
N

C
H

IỀ
U

K18M

C.Bích

SS: 22

Thiết kế, cắt, may  cơ bản 

- 150g

C.Bích / XM

BĐ: 03/02/2025

Vật liệu may - 30g

C.Ngà / A1.8

BĐ: 04/02/2025

Thiết kế, cắt, may  cơ bản 

- 150g

C.Bích / XM

BĐ: 03/02/2025

Tin học - 45g

C.Giang / PM2

Bđ: 03/03/2025

Thiết kế, cắt, may  cơ bản 

- 150g

C.Bích / XM

BĐ: 03/02/2025

Thiết kế, cắt, may  cơ bản 

- 150g

C.Bích / XM

BĐ: 03/02/2025

K17M

C.Ngà

SS: 18

Thiết kế, cắt, may váy - áo 

váy - 120g

C.Nhân / XM

BĐ: 03/02/2025

Thiết kế, cắt, may váy - áo 

váy - 120g

C.Nhân / XM

BĐ: 03/02/2025

Pháp luật - 15g

C.Quỳnh / HTA

Ghép K16OT1-K17M

Bđ: 19/02/2025

Ngữ văn 3 - 84g

C.Hằng / A2.5

Bđ: 5/11/2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Vật lí 2 - 56g

T.Vy / HTB1

Bđ: 13/3/2025

Ghép: K18OT1 - K18M

Vật lí 2 - 56g

T.Vy / A2.2

Bđ: 13/3/2025

Ghép: K18OT1 - K18M

Toán 1 - 84g

T.Toại - C.Diễm / HTB2

Bđ:21/02/2025

(ghép K18OT1-K18M)

Giáo dục chính trị - 30g

T.Đ Hùng/ HTA

Bđ:13/02/2025

Ghép K17CK-K17M

Toán 1 - 84g

T.Toại - C.Diễm / HTB1

Bđ:21/02/2025

(ghép K18OT1-K18M)

Giác sơ đồ trên máy tính - 

90g

C.Mai / PM1

BĐ: 05/02/2025

Giác sơ đồ trên 

máy tính - 90g

C.Mai / PM1

BĐ: 05/02/2025

Thiết kế trang phục trên 

máy tính - 120g

C.Ngọc / PM1

BĐ: 27/04/2024

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 10/03/2025

NGHỀ:  MAY THỜI TRANG

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

K16M

C.Tuyền

SS: 19
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NGHỀ: ĐIỆN 

CÔNG NGHIỆP

LỚP: K17 Đ-2

SS: 22

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Giáo dục thể chất - 30g

T Nhã / Sân trường

BĐ: 14/03/2025

(ghép K18QTM-K18Đ-2)

Tiếng Anh - 90g

T.Vân  / B0.2

Bđ: 11/3/2025

NGHỀ: KỸ 

THUẬT SỬA 

CHỮA, LẮP 

RÁP MÁY TÍNH

LỚP: K17TH-2

SS:28

Sửa chữa máy tính

C.Hoa / PM3

BĐ: 28/02/2025

Sửa chữa màn hình LCD 

máy tính - 60g

T.Tùng / X.ĐT

BĐ: 03/3/2025

Sửa chữa máy tính

C.Hoa / PM3

BĐ: 28/02/2025

Sửa chữa PAN ô tô - 60g

T.Thiện/X.OT

BĐ: 04/01/2025

Lái ô tô- 60g

T.Minh / N2 /X.OT

BĐ: 17/02/2025

NGHỀ: ĐIỆN 

CÔNG NGHIỆP

LỚP: K18 Đ-2

SS: 21 

Thiết kế và lắp ráp 

mạch điện tử-60g

T. Tùng / XĐT

BĐ: 14/01/2025

Tiếng Anh - 90g

T.Vân  / A2.4

Bđ: 11/3/2025

Tin học - 45g

C.Giang / PM2

Bđ:15/01/2025

Cung cấp điện - 45g

T. Q Hiệp /  A2.4

Bắt đầu: 09/11/2024

Hệ điều hành mã nguồn 

mở - 60g

C. H Anh / PM4

BĐ: 01/03/2025

NGHỀ̀̀̀ : CÔNG 

NGHỆ Ô TÔ

LỚP: K17 OT-2

SS: 14   

LỚP LIÊN KẾT TTGDNN-GDTX HUYỆN CỦ CHI

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 10/03/2025

Lắp đặt và sửa 

chữa hệ thống 

lạnh cơ bản - 60g

T. Chơn / XĐL

BĐ: 14/01/2025

Lắp đặt điện công 

nghiệp - 90g

T. Q. Hiệp / XĐ

BĐ: 18/02/2025

Thực tập tốt nghiệp  - 

270g

T. Phiên/ X.Đ

BĐ: 22/02/2025

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

Lái ô tô- 60g

T.Minh / N2 /X.OT

BĐ: 17/02/2025

Lái ô tô- 60g

T.Minh / N2 /X.OT

BĐ: 17/02/2025

Sửa chữa PAN ô 

tô - 60g

T.Thiện/X.OT

BĐ: 04/01/2025

Thực tập tốt nghiệp  - 

270g

T. Phiên/ X.Đ

Lắp đặt và sửa chữa hệ 

thống lạnh cơ bản - 60g

T. Chơn / XĐL

BĐ: 14/01/2025


